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Câu 1: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có L = 2/
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mH và một tụ điện C = 0,8/
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(
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F). Tần số riêng của dao động trong mạch là

A. 50kHz.
B. 12,5 kHz.
C. 25 kHz.
D. 2,5 kHz.

Câu 2: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 8 nF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng:

A. 0,12 A.
B. 1,2 mA.
C. 1,2 A.
D. 12 mA.
Câu 3: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 3,8.10-7m là

A. tia tử ngoại.
B. tia X.
C. tia hồng ngoại.
D. ánh sáng nhìn thấy.
Câu 4: Một mạch dao động gồm một tụ điện có C = 18nF và một cuộn dây thuần cảm có L = 6
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H. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là 4V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 21,9mA
B. 219mA
C. 12mA
D. 87,2mA
Câu 5: Sóng điện từ

A. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.

B. không truyền được trong chân không.

C. là điện từ trường lan truyền trong không gian.

D. là sóng dọc hoặc sóng ngang.
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp trên màn quan sát là 2,4 mm. Khoảng vân trên màn là:

A. 1,6 mm.
B. 1,2 mm.
C. 0,8 mm.
D. 0,4 mm.
Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

A. 600 nm.
B. 720 nm.
C. 480 nm.
D. 500 nm.
Câu 8: Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.
B. Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí.
C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
D. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ.
Câu 9: Dòng điện trong mạch dao động LC có biểu thức: i = 65sin(2500t +
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/3)(mA). Tụ điện trong mạch có điện dung C = 750nF. Độ tự cảm  L của cuộn dây là

A. 213mH.
B. 125mH.
C. 374mH.
D. 426mH.
Câu 10: Hiện tượng cầu vồng được giải thích dựa vào hiện tượng nào sau đây?

A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.
B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

C. Hiện tượng quang điện.
D. Hiện tượng phản xạ toàn phần.

Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 1,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe bằng

A. 0,9 mm.
B. 0,4 mm.
C. 0,45 mm.
D. 0,8 mm.
Câu 12: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng

A. ánh sáng có bản chất sóng.
B. ánh sáng là sóng ngang.

C. ánh sáng là sóng điện từ.
D. ánh sáng có thể bị tán sắc.
Câu 13: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz, truyền trong không khí với tốc độ 3.108 m/s thì có bước sóng là

A. 10 km.
B. 10 m.
C. 3 m.
D. 3 km.
Câu 14: Bước sóng của bức xạ da cam trong chân không là 600nm thì tần số của bức xạ đó là

A. 5.1013Hz.
B. 5.1015Hz.
C. 5.1012Hz.
D. 5.1014Hz.
Câu 15: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

A. Phản xạ.
B. Truyền được trong chân không.

C. Khúc xạ.
D. Mang năng lượng.

Câu 16: Thí nghiệm giao thoa Iâng: a = 2mm; D = 1,2m. Người ta quan sát được 7 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 2,4mm. Bước sóng của ánh sáng là

A. 0,67mm.
B. 0,67
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m.
C. 0,77
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m.
D. 0,62
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m.

Câu 17: Trong thí nghiệm [image: image10.png]


 - âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 0,6 mm và cách màn quan sát 1,2 m. Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [image: image12.png]A (380nm < A < 760 nm)



. Trên màn, điểm [image: image14.png]


 cách vân trung tâm [image: image16.png]2,6 mm



 là vị trí của một vân tối. Giá trị của [image: image18.png]


 gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. [image: image20.png]490 nm



.
B. [image: image22.png]445 nm



.
C. [image: image24.png]525 nm



.
D. [image: image26.png]400 nm



.
Câu 18: Tần số của dao động điện từ trong khung dao động thoả mãn hệ thức nào sau đây ?

A. f = 
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D. f = 
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Câu 19: Một mạch dao động LC gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 640
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H và một tụ điện có điện dung C biến thiên từ 36pF đến 225pF. Lấy 
[image: image32.wmf]2

p

 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch có thể biến thiên từ

A. 960
[image: image33.wmf]m

s đến 2400
[image: image34.wmf]m

s.
B. 960ms đến 2400ms.
C. 960ns đến 2400ns.
D. 960ps đến 2400ps.

Câu 20: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn

A. đơn sắc.
B. kết hợp.
C. cùng màu sắc.
D. cùng cường độ.
Câu 21: Một ánh sáng đơn sắc có tần số dao động là 5.1013Hz, khi truyền trong một môi trường có bước sóng là 600nm. Tốc độ ánh sáng trong môi trường đó bằng

A. 3.108m/s.
B. 3.107m/s.
C. 3.106m/s.
D. 3.105m/s.

Câu 22: Trong thí nghiệm khe Iâng, ta có a = 0,5mm, D = 2m. thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
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 = 0,5
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m

. Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là

A. 17.
B. 18.
C. 15.
D. 16.
Câu 23: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, bộ phân nào sau đây ở máy phát thanh dùng để biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số?
A. Mạch biến điệu
B. Mạch khuếch đại
C. Anten phát
D. Micrô
Câu 24: Tia Rơnghen có

A. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

B. cùng bản chất với sóng vô tuyến.

C. cùng bản chất với sóng âm.

D. điện tích âm.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quang phổ vạch phát xạ ?

A. Quang phổ vạch phát xạ gồm những vạch màu liên tục nằm trên nền tối.
B. Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng.
C. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi khi phát sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó.
D. Là một hệ thống gồm các vạch màu riêng rẽ trên một nền tối.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ ?

A. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

B. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.

C. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.

D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.

Câu 27: Trong thí nghiệm khe Iâng, ta có a = 0,5mm, D = 2m. thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
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 = 0,5
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. Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

A. 17.
B. 18.
C. 16.
D. 14.

Câu 28: Một bức xạ đơn sắc có tần số 3.1014 Hz. Lấy c = 3.108 m/s. Đây là

A. ánh sáng đỏ.
B. bức xạ hồng ngoại.
C. ánh sáng tím.
D. bức xạ tử ngoại.
Câu 29: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 52cos2000t (mA) (t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 48mA, điện tích trên tụ có độ lớn là

A. 2.10-5C
B. 4,8.10-5C
C. 10-5C
D. 2,4.10-5C
Câu 30: Một sóng điện từ có tần số 25 MHz thì có chu kì là

A. 4.10-5 s.
B. 4.10-11 s.
C. 4.10-8 s.
D. 4.10-2 s.
Câu 31: Tia nào sau đây thường được sử dụng trong các bộ điều khiển từ xa để điều khiển hoạt động của tivi, quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ?

A. Tia 
[image: image39.wmf]X

.
B. Tia 
[image: image40.wmf]g

.
C. Tia tử ngoại.
D. Tia hồng ngoại.
Câu 32: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời 2 bức xạ có bước sóng là 
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= 0,42
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m và 
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 = 0,7
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m. Khoảng cách hai khe S1 và S2 là a = 0,8mm, màn ảnh cách 2 khe là D = 2,4m. Tính khoảng cách từ vân tối thứ 3 của bức xạ 
[image: image45.wmf]1

l

 và vân tối thứ 5 của bức xạ 
[image: image46.wmf]2

l

.

A. 9,45mm.
B. 6,30mm.
C. 8,15mm.
D. 6,45mm.

Câu 33: Trong một mạch dao động điện từ không lí tưởng, đại lượng có thể coi như không đổi theo thời gian là

A. năng lượng điện từ.
B. chu kì dao động riêng.
C. pha dao động.
D. biên độ.
Câu 34: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng kh Young, S1S2 = a = 0,5mm. Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là D = 2m. Bước sóng ánh sáng là 
[image: image47.wmf]l

 = 5.10-4mm. Điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 9mm là

A. vân sáng bậc 3.
B. vân sáng bậc 4.
C. vân tối thứ 5.
D. vân tối thứ 4.
Câu 35: Chọn công thức đúng dùng để xác định vị trí vân sáng ở trên màn

A. x = 
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B. x = 
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C. x = (2k+1)
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Câu 36: Lấy C = 3.108 (m/s). Bức xạ có tần số 1,25.1015 Hz là
A. tia tử ngoại.
B. tia hồng ngoại.
C. ánh sáng nhìn thấy.
D. tia Rơn - ghen.
Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 4 vân sáng liên tiếp trên màn quan sát là 2,4mm. Khoảng vân trên màn là:
A. 1,6mm.
B. 1,2mm.
C. 0,6mm.
D. 0,8mm.
Câu 38: Hãy chọn câu đúng. Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì

A. tần số không đổi, nhưng bước sóng thay đổi.
B. cả tần số và bước sóng đều không đổi.
C. cả tần số lẫn bước sóng đều thay đổi.
D. bước sóng không đổi, nhưng tần số không đổi.
Câu 39: Trong mạch dao động điện từ tự do LC, so với dòng điện trong mạch thì điện áp giữa hai bản tụ điện luôn

A. sớm pha hơn một góc 
[image: image55.wmf]p

/2.
B. sớm pha hơn một góc 
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/4.
C. trễ pha hơn một góc 
[image: image57.wmf]p

/2.
D. cùng pha.
Câu 40: Khi truyền qua lăng kính, chùm ánh sáng trắng sẽ

A. bị biến thành ánh sáng màu đỏ.

B. chỉ bị tách ra thành nhiều màu.

C. chỉ bị lệch phương truyền.

D. bị lệch phương truyền và tách ra thành nhiều màu.

----------- HẾT ----------


                     
                         Trang 4/4 - Mã đề thi 003

_1740212455.unknown

_1740212564.unknown

_1740212583.unknown

_1740212601.unknown

_1740212609.unknown

_1740212635.unknown

_1740212638.unknown

_1740212642.unknown

_1740212610.unknown

_1740212604.unknown

_1740212596.unknown

_1740212600.unknown

_1740212595.unknown

_1740212566.unknown

_1740212567.unknown

_1740212565.unknown

_1740212516.unknown

_1740212551.unknown

_1740212563.unknown

_1740212562.unknown

_1740212548.unknown

_1740212478.unknown

_1740212515.unknown

_1740212477.unknown

_1740212422.unknown

_1740212444.unknown

_1740212449.unknown

_1740212454.unknown

_1740212448.unknown

_1740212437.unknown

_1740212441.unknown

_1740212434.unknown

_1740212327.unknown

_1740212415.unknown

_1740212419.unknown

_1740212363.unknown

_1740212303.unknown

_1740212304.unknown

_1740212302.unknown

